
 
 
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

THÁNG 03/ 2023 

  

Chủ Đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Mầm 1 
 

          THỨ  

TUẦN 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 

Tuần 1 

Những con 

vật nuôi 

trong gia 
đình 

 

Ném xa 

bằng 2 tay 

 

Trò chuyện 

về con gà 

con mèo 

 

Đếm đến 4 

 

Bác gấu đen 

và 2 chú thỏ 

 

Bảo vệ và 

chăm sóc con 

vật cây cối 

 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

 

Chú voi con 

ở bản đôn 

Bò theo 

đường dích 

dắc 

Trò chuyện 

về con voi 

con gấu 

Đếm và so 

sánh số 

lượng 1 và 2 

Chú gấu ngoan 

 

Tuần 3 

Những con 

vật sống 

dưới nước 

 

Rong và cá 

 

Xé dán con 

cá 

 

 

Bước lên 

xuống bục 

cao 30cm 

 

Trò chuyện 

về con cua 

con cá 

 

Phân biệt 1 và 

nhiều 

 

Tuần 4 

Một số loại 

côn trùng 

 

Con voi 

 

Kìa con 

bướm vàng 

 

Đàn gà trong 

sân 

 

Chạy thay 

đổi hướng 

theo đường 

dích dắc 

 

Trò chuyện về 

con ong con 

bướm 

 

Tuần 5 

Các loài 
chim 

 

 

Trò chuyện 

về 1 số loài 
chim 

 

Ong và 

bướm 

 

Vẽ con gà 

 

Tô màu con 

vật 

 

Chuyền bóng 

dưới chân 

 

 
 



 
 
 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 03 

Chủ Đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Mầm 2 
 

         THỨ 

TUẦN 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 

Tuần 1 

Những con 

vật nuôi 

trong gia 

đình 
 

Ném xa 

bằng 2 tay 

Trò chuyện 

về con gà 

con mèo 

Đếm đến 4 Chú Gấu 

con ngoan 

Con gà 

trống 

 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

 

Chị ong nâu Bò theo 

đường dích 

dắc 

Trò chuyện 

về con voi 

con gấu 

Con cá vàng Vẽ con cá 

 

Tuần 3 

Những con 

vật sống 

dưới nước 

Rong và cá Xé dán con 

cá 

 

Bước lên 

xuống bục 

cao 30cm 

Trò chuyện 

về con cua 

con cá 

Phân biệt 1 

và nhiều 

Tuần 4 

Một số loại 

côn trùng 

Con voi Bảo vệ và 

chăm sóc 

con vật và 

cât cối 

Đàn gà 

trong sân 

Chạy thay 

đổi hướng 

theo đường 

dích dắc 

Trò chuyện 

về con ong 

con bướm 

Tuần 5 

Các loài 

chim 

Trò chuyện 

về 1 số loài 

chim 

Đếm và so 

sánh số 

lượng 1 và 2 

Chú thỏ tinh 

khôn 

Tô màu con 

vật 

Chuyền 

bóng dưới 

chân 

 



 
 
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 03 

CHỦ ĐỀ:  NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU  

Lớp: Mầm 3 

 

               Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con 

vật nuôi trong 

gia đình 

Trò chuyện về 

con gà , con 

mèo 

Ném trúng 

đích bằng 1 

tay 

Gà gáy le te Vẽ con gà Phân biệt 1 và 

nhiều 

Tuần 2 

Những Con 

Vật Sống 

Trong Rừng 

Bác gấu đên và 

2 chú thỏ 

Trò chuyện 

về con voi, 

con gấu 

Bò chui qua 3 

cổng 

Nghe hát 

chú voi con 

Tô màu con 

vật 

Tuần 3 

Những Con 

Vật Sống 

Dưới Nước 

Thơ 

Rong và cá 

Trò chuyện 

về con cua 

con cá 

Đếm đến 4 Đi trong 

đường hẹp 

đầu đội túi cát 

Xé dán con cá 

Tuần 4 

Một Số Loại 

Côn Trùng 

Truyện 

Chú gấu con 
ngoan 

Đàn gà trong 

sân 

Trò chuyện 

về con ong, 
con bướm 

Chạy thay đổi 

hướng theo 
đường dích 

dắc 

Đếm và so 

sánh số lượng 
1 và 2 

Tuần 5 

Các Loài 

Chim 

Thơ 
Ong và bướm 

Trò chuyện về 
1 số loài chim 

Bảo vệ  chăm 
sóc con vật 

cây cối 

Kìa con 
bướm vàng 

Chuyền bóng 
dưới chân 

 

 
 
 

 
 



 
 
 

LỊCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 03 

Chủ Đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Mầm 4 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3/2023 

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

     Thứ 

 

  Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5        Thứ 6  

Tuần 1 

Những con 

vật sống 

trong gia 

đình 

Ném xa 

bằng 2 tay 

Truyện: Bác 

gấu đen và 2 

chú thỏ 

NH: Gà gáy 

le te 
Vẽ con gà 

Trò chuyện 

về con gà- 

con mèo 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

 

Trò chuyện 

về con voi 

con gấu 

Bước lên 

xuống bậc 

cao 30cm 

Đếm đến 4 
VĐTN: Đàn 

gà trong sân 

 

Thơ: Con 

voi 

Tuần 3 

Những con 

vật sống 

dưới nước 

Bò theo 

đường dích 

dzắc 

Trò chuyện 

về con cá- 

con cua 

Thơ: Rong 

và cá 
Xé con cá 

Đếm và so 

sánh số 

lượng 1 và 2 

Tuần 4 

Một số loại 

côn trùng 

Tô màu con 

bướm 

Chạy thay 

đổi theo 

đường dích 

dzắc 

DH: Kìa con 

bướm vàng 

Trò chuyện 

về con ong- 

con bướm 

Thơ: Ong và 

bướm 

Tuần 5 

Một số loài 

chim 

Trò chuyện 

về 1 số loài 

chim 

Phân biệt 1 

và nhiều 

Chuyền 

bóng bằng 

chân 

Truyện: chú 

gấu con 

ngoan 

Bảo vệ, 

chăm sóc 

con vật, cây 

cối 

 



 
 
 

Lớp: Mầm 5 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con 

vật nuôi 

trong gia 

đình 

 
Trò chuyện 

Con gà – 
con mèo 

 
Ném xa bằng 2 

tay  

 
 VĐTN: 

Đàn gà trong 
sân 

 
Truyện: 

Chú gấu con  
ngoan 

 
Vẽ con gà   

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

 
Bò theo đường 

dích dắc 

 
Trò chuyện 

Con voi, con 

gấu 

 
Thơ: 

Con voi 

 
Đếm đến 4 

 
Tô màu con 

voi 

Tuần 3 

Những con 

vật sống dưới 

nước 

 

Bước lên 
xuống bục 

30cm  

 

Thơ: 
Rong và cá 

 

Đếm và so 
sánh số lượng 

1 và 2 

 

Xé con cá 

 

Trò chuyện về 
1 số con vật 
sống dưới 

nước  

Tuần 4 

Một số loại 

côn trùng 

 
Thơ: 

Ong và bướm 

 
Trò chuyện 

Con ong – con 
bướm 

 
Chạy thay đổi 

hướng theo 
đường dích 

dắc 

 
TC-XH: 

Bảo vệ chăm 
sóc con vật, 

cây cối 

 

 
DH: 

Kìa con bướm 
vàng 

 

Tuần 5 

Các loài chim 

 

  

Truyện: 

Bác gấu đen và 
2 chú thỏ 

 

 
Trò chuyện về 

1 số loài chim 
 

 
Chuyền bóng 

dưới chân 

 
Phân biệt 1 và 

nhiều 
 

 
NH: 

Gà gáy le te 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 

Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Lớp: Mầm 6 

 
        Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con 
vật nuôi 

trong gia 
đình 

 

 
Trò chuyện 

về con gà, 
con mèo 

 
Ném xa 

bằng 2 tay 

 

VĐTN: 

Đàn gà trong 

sân 

 
Vẽ con gà 

 

Truyện: 

Đôi bạn tốt 

Tuần 2 
Những con 

vật sống 
trong rừng 

 

Bò theo 
đường dích 

dắc 

 

Trò chuyện 
về con voi, 

con gấu 

 

Đếm đến 4 
và nhận biết 

nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 4 

 

NH: 
Gà gáy le te 

 

Thơ:  
Con voi 

Tuần 3 

Những con 
vật sống 

dưới nước 

 
Thơ: 

Rong và cá 

 
Trò chuyện 

về con cá, 
con cua 

 
Bước lên, 

xuống bục 
cao 30cm 

 
Xé dán con 

cá 

 
Đếm và so 

sánh số 
lượng 1 và 2 

Tuần 4 
Một số loại 

côn trùng 

 

Chạy thay 

đổi hướng 

theo đường 

dích dắc 

 

Trò chuyện 

về con ong, 

con bướm 

 

 

Bảo vệ, 

chăm sóc 

con vật, cây 

cối 

 
Thơ: 

Ong và 
bướm 

 
Tô màu con 

vật 

Tuần 5 
Các loài 

chim  

                

Trò chuyện 

về một số 

loài chim 

  

Chuyền 

bóng dưới 

chân 

 
DH:  

Kìa con 

bướm vàng 

 
Truyện: 

Bác gấu đen  
và 2 chú thỏ 

 

Phân biệt  

1 và nhiều 

 


